
STT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa  điểm kinh doanh Số điện thoại Ghi chú

I

1 Đỗ Ngọc Vinh 275 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

2 Nguyễn Thị Bích Đào 542 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

3 Trần Thị Giác 289 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

4 Nguyễn Công Hân 498 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

5 Lê Nguyễn Bích Hạnh Chợ Mới Phù Mỹ - TT. Phù Mỹ

6 Nguyễn Hữu Toàn 686 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

7 Nguyễn Thị Dung Chợ Mới Phù Mỹ - TT. Phù Mỹ

8 Nguyễn Thị Hoài Tâm Chợ Mới Phù Mỹ - TT. Phù Mỹ

9 Trần Thị Lý Chu 44 Chu Văn An - TT. Phù Mỹ

10 Thái Thị Hà  Quang Trung - TT. Phù Mỹ

11 Trần Thị Kim Phụng  Quang Trung - TT. Phù Mỹ

12 Huỳnh Thị Điều Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

13 Nguyễn Thị Bút Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

14 Nguyễn Thị Hoa Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

15 Nguyễn Thị Kim Yến Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

16 Phạm Thị Thảo Sương Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

17 Đặng Thị Nga Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

18 Phan Thị Ngọc Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

19 Nguyễn Thành Công Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

20 Lương Thị Hồng Thu Hội Khánh - Mỹ Hòa

21 Hồ Thị Út Ly Trung Hội - Mỹ Trinh

22 Nguyễn Thị Mười Đại Thuận - Mỹ Hiệp

23 Cao Thị Tường Vi Đại Thuận - Mỹ Hiệp

24 Nguyễn Thị Kim Cúc An Lương - Mỹ Chánh

25 Nguyễn Văn Hiệp An Lương - Mỹ Chánh

26 Đào Thị Hồng Xuân An Lương - Mỹ Chánh

27 Nguyễn Đình Hải Chánh An - Mỹ Chánh

28 Trương Thị Thúy Mười Chánh An - Mỹ Chánh

29 Trần Văn Khương Hiệp An - Mỹ Chánh

30 Đặng Thị Kim Nga An Xuyên - Mỹ Chánh

31 Hà Thị Nhất Chánh Trực - Mỹ Thọ

32 Phạm Thị Phiến Chánh Trực - Mỹ Thọ

33 Lê Thị Lãnh Chợ mới - Mỹ Thọ

34 Lê Thị Hà Xuân Chánh Trực - Mỹ Thọ

35 Trương Thị Thạnh Chánh Trực - Mỹ Thọ

36 Vũ Thị Thanh Thảo Chánh Trạch 3 - Mỹ Thọ

37 Hồ Ngọc Thanh Vạn An - Mỹ Châu
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38 Nguyễn T Bích Nguyên Phú Thứ - Mỹ Đức

39 Phan Thị Thủy Thôn 4 - Mỹ Thắng

40 Trần Thị Kết Vĩnh Lợi - Mỹ Thành

41 Nguyễn Thị Bích Hoa Phú Ninh - Mỹ Lợi

42 Trần Thị Nhân Trung Thành 1- Mỹ Quang

43 Nguyễn Thị Thanh Trúc An Xuyên 2 -  Mỹ Chánh

44 Trương Thị My Xuân Thạnh Nam - Mỹ An

45 Nguyễn Thị Hiền An Lương - Mỹ Chánh

46 Huỳnh Ngọc Trâm Chánh An - Mỹ Chánh

47 Phạm Thị Tho Mỹ Phú Hà - Mỹ Đức

48 Trần Thị Mỹ Dung 73 nguyễn An Ninh - TT. Bình Dương

49 Đồng Thị Lý Thôn 10 - Mỹ Thắng

50 Võ Thị Pha An Giang - Mỹ Đức 0979117525

51 Nguyễn Thành Công 87 Mai Xuân Thưởng - TT. Bình Dương 0966932326

52 Dương Thị Hằng 124 Nguyễn Du - TT. Bình Dương 0975034018

53 Phan Cao Bá Điền Tường An - Mỹ Quang 0337941115

54 Trần Thị Mỹ Dung 240 Chu Văn An - TT. Phù Mỹ 0968975578

55 Phạm Bình Phương Hiếu 02 Nguyễn Nhạc - Dương Liễu Tây 0982012353 

56 Võ Thị Pha An Giang - Mỹ Đức 0979117525

57 Lê Phương Nhi Đại Thuận - Mỹ Hiệp 0917147919 

58 Nguyễn Thị Hoàng Trang An Lạc 2 - Mỹ Hòa 0905465819

59 Phan Thị Hoàng Oanh Chánh An - Mỹ Chánh 0974434549

60 Đặng Thị Phương Thảo 401 Quang Trung - TT. Phù Mỹ 0359764447

61 Nguyễn Thị Thu Nhật Tân Phụng 1 - Mỹ Thọ 0356134256

62 Phan Thị Tưởng Vĩnh Lợi 2 - Mỹ Thành 0353366371

63 Đặng Thị Gắng Thôn 9 - Mỹ Thắng 0971711722

64 Nguyễn Thị Phước Chánh An - Mỹ Chánh

65 Nguyễn Thị Tuyết Mai Trà Lương - Mỹ Trinh 0921366377

66 Nguyễn Thị Mỹ Chi Thôn 9 - Mỹ Thắng 0971711722

67 Nguyễn Thị Bích Hằng Chánh Trực - Mỹ Thọ 0919205201

68 Nguyễn Thị Thảo Vi Chánh An - Mỹ Chánh 0359214257

69 Lê Thị Tâm Đại Thuận - Mỹ Hiệp 0935234159

70 Đoàn Thị Mỹ Duyên KP. Diêm Tiêu -TT. Phù Mỹ 0962847203

71 Võ Thị Bích Ngọc An Giang Tây - Mỹ Đức 0374726116

72 Trương Thị Nương Mỹ Phú Đông - Mỹ Lợi 0962829256

73 Phạm Thị Ngọc Bình Long - Mỹ Hiệp 0979578741

74 Đỗ Thị Thu Phương An Lương - Mỹ Chánh 0988813345

75 Nhữ Văn Toàn Chánh Trạch 2 - Mỹ Thọ 0367068537

76 Lê Thành Đức 225 Chu Văn An - TT. Phù Mỹ 0977334373

77 Nguyễn T Thanh Huynh Thuận An - Mỹ Thọ 0348562012

78 Hà Thị Kim Liễu Cây số 10  - Mỹ Phong 0843185799

79 Nguyễn Thị Lệ Nhất Chánh An - Mỹ Chánh 0989784216

80 Lê Thị Thanh Thảo An Lạc Đông 1 - TT. Phù Mỹ 0935780003
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Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa  điểm kinh doanh Số điện thoại Ghi chú

81 Đào Thị Bích Hương Đông An - Mỹ Chánh 0344778459 mới bổ sung 

82 Nguyễn Thị Xuân Hưng Lạc - Mỹ Thành 0979521400 mới bổ sung 

83 Nguyễn Thị Nguyệt Vĩnh Bình - Mỹ Phong 0355708903  mới bổ sung 

84 Trần Thị Diễm Phúc Thôn 8 Tây - Mỹ Thắng 0377776165 mới bổ sung 

85 Đỗ Văn Khương 323 Nguyễn Huệ -TT.Bình Dương 0988787804 mới bổ sung 

86 Lê Thị Duyên Tường An - Mỹ Quang 0337941115 mới bổ sung 

87 Võ Thị Giao Linh Xuân Bình Bắc - Mỹ Thành 0796599232 mới bổ sung 

88 Trần Thị Mỹ Lệ 351 Quang Trung - TT. Phù Mỹ 0971982116 mới bổ sung 

89 Võ Thị Giao Linh Xuân Bình Bắc -  Mỹ Thành 0763706960 mới bổ sung 

II

1 Nguyễn Văn Hòa Bình Tân Tây - Mỹ Hiệp

2 Trương Thị Huế Đại Thạnh  - Mỹ Hiệp

3 Phạm Bá Thanh Đại Thuận - Mỹ Hiệp

4 Lê Thị Mỹ Hiền Đại Thuận - Mỹ Hiệp

5 Nguyễn Thị Lang Đại Thuận - Mỹ Hiệp

6 Lê Thành Công Vạn Phước Tây - Mỹ Hiệp

7 Võ Trần Duy Quyên Bình Long - Mỹ Hiệp

8 Nguyễn Thị Ái Phương An Trinh - Mỹ Hiệp

9 Võ Văn Trang An Trinh - Mỹ Hiệp

10 Trần Thanh Hòa Trà Bình Đông - Mỹ Hiệp

11 Lê Văn Hải An Lạc Đông 1 - TT. Phù Mỹ

12 Trương Thị Bích Hà 173 Chu Văn An - TT. Phù Mỹ

13 Nguyễn Thị Hoa Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

14 Nguyễn Đức Thành Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

15 Tô Hoài Dương 123 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

16 Nguyễn Thị Huệ Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

17 Nguyễn Thị Quế Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

18 Nguyễn Thị Hương Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

19 Đỗ Thị Hữu Thảo Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

20 Phan Thị Ngọc Bích 46 Trần Quang Diệu - TT. Phù Mỹ

21 Nguyễn Đình An Trà Bình Tây - Mỹ Hiệp

22 Phan Văn Vũ Vĩnh Nhơn - Mỹ Tài

23 Nguyễn Kha Vĩnh Nhơn - Mỹ Tài

24 Thân Trọng Cúc Vĩnh Nhơn - Mỹ Tài

25 Châu Văn Khiển Vĩnh Nhơn - Mỹ Tài

26 Nguyễn Văn Mây Chợ Bình Dương - TT. Bình Dương

27 Nguyễn Hồng Trung Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

28 Nguyễn Thị Bình Sơn An Lương - Mỹ Chánh

29 Dương Thị Lập An Lương - Mỹ Chánh

30 Nguyễn Thành Sơn An Lương - Mỹ Chánh

31 Nguyễn Thị Dung Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

32 Nguyễn Thị Nguyệt Van Lương - Mỹ Châu

Thức ăn chăn nuôi, Thuốc thú y (49 cá nhân)
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Tên cá nhân
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33 Nguyễn Văn Hải Van Lương - Mỹ Châu

34 Nguyễn Mạnh Hùng Hiệp An - Mỹ Chánh

35 Phạm Văn Lượng An Hoan - Mỹ Chánh

36 Đỗ Văn Mừng Phú Ninh Tây - Mỹ Lợi

37 Lê Thị Ký  Chánh Trực - Mỹ Thọ

38 Đỗ Chí Linh Hòa Tân - Mỹ Đức

39 Phạm Văn Ái Thôn 7 Nam - Mỹ Thắng

40 Nguyễn Hồng Vinh Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương 0985205125

41 Nguyễn Hoài Nghĩa Hội Thuận - Mỹ Cát 0387747791

42 Nguyễn Thị Bé Tí Vĩnh Lợi 1 - Mỹ Thành 0377612424

43 Ung Thanh Thảo An Xuyên 3 -  Mỹ Chánh 0982417897

44 Nguyễn Quốc Vân Vĩnh Phú 3 - Mỹ Tài 0932422966

45 Lê Thị Thanh Trà Trung Hội - Mỹ Trinh 0903504191

46 Trương Thị Gái Xuân Bình - Mỹ Thành 0989113423 mới bổ sung 

47 Nguyễn Thị Ánh Đào KP. An lạc Đông 2 -TT. Phù Mỹ 0986515002  mới bổ sung 

48 Đặng Thị Loan Thôn 7 Bắc - Mỹ Thắng 0334818818    mới bổ sung 

49 Đặng Hoàng Phi Vạn Thiết - Mỹ Châu 0979579088 mới bổ sung 

III

1 Nguyễn Phiến Bình Tân Tây - Mỹ Hiệp

2 Trương Thị Thơ Đại Thạnh  - Mỹ Hiệp

3 Nguyễn Thị Thu Hà Đại Thuận - Mỹ Hiệp

4 Đoàn Dũng Đại Thuận - Mỹ Hiệp

5 Trần Văn Đến Đại Sơn  - Mỹ Hiệp

6 Nguyễn Thị Hương Vạn Phước Tây - Mỹ Hiệp

7 Nguyễn Thị Trúc Vạn Phước Tây - Mỹ Hiệp

8 Bùi Văn Vinh Bình Long - Mỹ Hiệp

9 Bùi Văn Xuyên Bình Long - Mỹ Hiệp

10 Võ Thành Chương Bình Long - Mỹ Hiệp

11 Trương Thị Phương Hoa 23 Võ Thị Sáu - TT. Phù Mỹ

12 Nguyễn Thị Bích Vân Chợ Mỹ Hòa - Mỹ Hòa

13 Nguyễn Thị Hồng Hóa Phú Thiện - Mỹ Hòa

14 Phạm Thị Ánh Nguyệt Xóm 7-An Lạc

15 Nguyễn Thị Cường An Lạc - Mỹ Hòa

16 Đặng Thị Thảo Phước Thọ - Mỹ Hòa

17 Hồ Ngọc Lâm Xuân Bình Bắc - Mỹ Thành

18 Trương Quang Thắng Xuân Bình Bắc - Mỹ Thành

19 Lê Thị Chín Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

20 Nguyễn Thanh Tuấn Kiên Phú - Mỹ Tài

21 Phan Thái Phong Quang Văn Trường - Mỹ Phong

22 Đỗ Văn Tiến Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

23 Nguyễn Thị Cẩm Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

Thức ăn chăn nuôi (80 cá nhân)
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Tên cá nhân
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24 Nguyễn Văn Hữu Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

25 Đặng Văn Trang Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

26 Đặng Sơn Vạn Định - Mỹ Lộc

27 Đặng Thị Bích Sương An Bảo - Mỹ Lộc

28 Phan Thị Kim Hoa Tân Lộc - Mỹ Lộc

29 Nguyễn Văn Tha Vạn An - Mỹ Châu

30 Nguyễn Minh Tâm Vạn An - Mỹ Châu

31 Hồ Thị Dung Van Lương - Mỹ Châu

32 Đặng Tiến Dũng Van Lương - Mỹ Châu

33 Phạm Chí Tôn Van Lương - Mỹ Châu

34 Trần Thị Ánh Tuyết Phú Nhiêu - Mỹ Phong

35 Nguyễn Khánh Vĩnh Bình - Mỹ Phong

36 Nguyễn Văn Hòa Văn Trường Tây - Mỹ Phong

37 Huỳnh Văn Lợi Văn Trường Tây - Mỹ Phong

38 Võ Thành Hải Chánh Hội - Mỹ Cát

39 Nguyễn Văn Ba Chánh Hội - Mỹ Cát

40 Trần Công Quỳnh Chánh Hội - Mỹ Cát

41 Huỳnh Văn Hưng An Mỹ - Mỹ Cát

42 Nguyễn Thị Quanh An Mỹ - Mỹ Cát

43 Nguyễn Cảnh Đặng Trinh Long Khánh - Mỹ Cát

44 Nguyễn Đức Cảnh Chánh Thuận - Mỹ Chánh

45 Nguyễn Văn Dũng Chánh An - Mỹ Chánh

46 Ngô Đình Thanh Trung Xuân - Mỹ Chánh

47 Trương Thị Bích Phương Trung Xuân - Mỹ Chánh

48 Trần Ngọc Minh Vạn An - Mỹ Chánh

49 Huỳnh Văn Lan Trung Lương - Mỹ Chánh

50 Nguyễn Thành Công Trung Xuân - Mỹ Chánh

51 Trương Thị Phương Trung Xuân - Mỹ Chánh

52 Huỳnh Thị Kim Thoa Chánh Trạch 2 - Mỹ Thọ

53 Nguyễn Văn Diệt Chợ Chánh Trực - Mỹ Thọ

54 Nguyễn Tấn Lương Chợ Chánh Trực - Mỹ Thọ

55 Trần Xuân Trường Chánh Tường - Mỹ Thọ

56 Nguyễn Văn Tám Trung Thuận - Mỹ Chánh Tây

57 Phạm Văn Hải Trung Hiệp - Mỹ Chánh Tây

58 Trần Cường Tường An - Mỹ Quang 

59 Nguyễn Thị Lan Bình Trị - Mỹ Quang

60 Nguyễn Văn Thanh Phú Hà - Mỹ Đức

61 Hồ Thị Dư An Giang Tây - Mỹ Đức

62 Nguyễn Thị Tính An Giang Tây - Mỹ Đức

63 Nguyễn Thị Thu An Giang Tây - Mỹ Đức

64 Huỳnh Văn Nhật Thôn 4 - Mỹ Thắng
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65 Nguyễn Văn Về Thôn 7 Nam - Mỹ Thắng

66 Nguyễn Thị Thảo Thôn 10 - Mỹ Thắng

67 Cao Thị Thẻ Thôn 10 - Mỹ Thắng

68 Lê Ngọc Hường Thôn 10 - Mỹ Thắng

69 Nguyễn Thị Giàng Thôn 9 - Mỹ Thắng

70 Nguyễn Thị Huệ Thôn 9 - Mỹ Thắng

71 Lê Thị Kim Liên Thôn 8  - Mỹ Thắng

72 Đặng Thị Hiền Thôn 8 Đông - Mỹ Thắng

73 Huỳnh Thị Phượng Thôn 8 - Mỹ Thắng

74 Đặng Quốc Gia Chánh Giáo - Mỹ An

75 Đỗ Văn Hưng Chánh Giáo - Mỹ An

76 Đặng Văn Đường Xuân Phương - Mỹ An

77 Đặng Thị Tuyết Chánh Giáo - Mỹ An

78 Văn Quang Gia Chánh Giáo - Mỹ An

79 Trần Thanh Hùng  Chợ Chánh Giáo - Mỹ An

80 Nguyễn Thị Thân Xuân Thạnh - Mỹ An

IV

1 Nguyễn Thị Linh 462 Quang Trung -TT. Phù Mỹ

2 Trần Minh Châu Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

3 Đặng Nhường Văn Trường - Mỹ Phong

4 Huỳnh Thị Hường Văn Trường - Mỹ Phong

5 Trần Xuân Phước Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

6 Nguyễn T. Thanh Tịnh 351 Quang Trung -TT.Phù Mỹ

7 Nguyễn Thị Thừa Xuân Bình - Mỹ An

8 Lê Thiếu Tùng Trà Quang Nam - TT. Phù Mỹ

9 Nguyễn Văn Lý 478 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

10 Nguyễn Minh Triều Trà Quang Nam - TT. Phù Mỹ

11 Đặng Kế Văn Trường - Mỹ Phong

12 Võ Thị Kim Anh Phú Thiện - TT. Phù Mỹ

13 Nguyễn Thị Cúc Trà Quang - TT. Phù Mỹ

14 Phạm Thị Xuân Đại Thuận - Mỹ Hiệp

15 Đỗ Thị Điệp Văn Trường Tây - Mỹ Phong

16 Lê Thị Tuyết Sương Chánh Thuận - Mỹ Trinh

17 Đặng Thị Hồng Tân Lộc - Mỹ Lộc

18 Nguyễn Thành Trung Diêm Tiêu - TT. Phù Mỹ

19 Võ Công Thức Dương Liễu Đông - TT. Bình Dương

20 Bùi Trọng Châu Trà Quang - TT. Phù Mỹ

21 Phạm Thanh Thủy 424 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

22 Lê Thị Hoa Diêm Tiêu - TT. Phù Mỹ

23 Lê Thị Ánh Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

24 Lê Trọng Thủy Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

Dịch vụ lưu trú (65 cá nhân)
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25 Lê Thị Cúc Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

26 Cao Văn Tài Chánh Thiện - Mỹ Chánh

27 Đặng Văn Nhiệm Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

28 Đặng Thị Kim Cúc Văn Trường Tây - Mỹ Phong

29 Đặng Xuân Dậu Vạn Phú - Mỹ Lộc

30 Trần Công Trí Thượng An - Mỹ Chánh

31 Nguyễn Hữu Thinh Xuân Bình Bắc - Mỹ Thành

32 Phạm Thanh Xuân Vạn Phú - Mỹ Lộc

33 Trần Quang Vũ Trà Quang - TT. Phù Mỹ

34 Nguyễn T Kim Quang 658 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

35 Lưu Thị Mỹ Ngà Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

36 Bùi Văn Bảo Vạn Phú - Mỹ Lộc

37 Võ Đình Công 724 Quang Trung -TT.Phù Mỹ

38 Võ Văn Hùng Dương Liễu Nam - TT. Bình Dương

39 Nguyễn Thị Hoa Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

40 Nguyễn Thị Dư Tân Phú - Mỹ Đức

41 Nguyễn Thị Thanh Xuân Bình Bắc - Mỹ Thành

42 Hà Thị Cẩm Diêm Tiêu - TT. Phù Mỹ

43 Trần Xuân Quang Trà Quang Nam - TT. Phù Mỹ

44 Lại Anh Dũng An Lạc Đông 1 - TT. Phù Mỹ

45 Lê Thị Thúy Hằng An Lạc Đông 1 - TT. Phù Mỹ

46 Huỳnh Thị Hiệp Vạn An - Mỹ Châu

47 Huỳnh Thị Tủ Vĩnh Lợi 1- Mỹ Thành

48 Phạm Văn Thạch Trà Quang Nam - TT. Phù Mỹ

49 Nguyễn T Thanh Diệp Dương Liễu Nam - TT. Bình Dương

50 Nguyễn Thị Hương Lộc Thái - Mỹ Châu

51 Đặng Thị Liên Diêm Tiêu - TT. Phù Mỹ

52 Nguyễn Thị Kim Loan Trà Quang - TT. Phù Mỹ

53 Nguyễn Thị Hương Lộc Thái - Mỹ Châu

54 Nguyễn Thị Kim Phương Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

55 Nguyễn Đình Hiếu Diêm Tiêu - TT. Phù Mỹ

56 Võ Thị Hồng Vân Chánh Thiện - Mỹ Chánh 0978903296  

57 Nguyễn Diệu Kiều Linh Chánh An - Mỹ Chánh 0982387420   

58 Trần Thị Vân An Lương - Mỹ Chánh 0979254368

59 Mai Xuân Trung Vạn Phước - Mỹ Hiệp 0914119864

60 Phạm Văn Ái Thôn 10 - Mỹ Thắng 0986958446

61 Ngô Xuân Thanh An Lương - Mỹ Chánh 0762554070 mới bổ sung 

62 Mai Hồng Ái Trà Quang Nam - TT. Phù Mỹ 0976500576 mới bổ sung 

63 Tạ Nguyễn An Trường Thượng An - Mỹ Chánh 0987175365 mới bổ sung 

64 Trần Thị Lynh Thy KP. An Lạc Đông - TT. Phù Mỹ 0932584882 mới bổ sung 

65 Hồ Tấn Cúc Lộc Thái - Mỹ Châu 0364497229 mới bổ sung 

V Xi măng, thép xây dựng (51 cá nhân)
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STT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa  điểm kinh doanh Số điện thoại Ghi chú

1 Hà Thị Trọng Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

2 Nguyễn Thị Lâm Dương Liễu Nam - TT. Bình Dương

3 Võ Trọng Toàn Trung Thành 1- Mỹ Quang

4 Nguyễn Nhật Tiến An Lương - Mỹ Chánh

5 Lê Thị Kim Anh Bình Long - Mỹ Hiệp

6 Nguyễn Tân Tiến Chánh Trực - Mỹ Thọ

7 Võ Văn Vương An Giang Tây - Mỹ Đức

8 Võ Công Thuần Bình Long - Mỹ Hiệp

9 Nguyễn Thị Tâm Trung Hội - Mỹ Trinh

10 Lê Văn Minh 79 Võ Thị Sáu - TT. Phù Mỹ

11 Đỗ Thị Kim Điểu Trà Quang Nam - TT. Phù Mỹ

12 Trần Thị Hiền Chánh Trực - Mỹ Thọ

13 Nguyễn T Phương Đài An Lạc Đông - TT. Phù Mỹ

14 Đặng Thành Trung Vạn Phú - Mỹ Lộc

15 Nguyễn Thị Ngọ Chánh Giáo - Mỹ An

16 Phan Châu Công Hội Khánh - Mỹ Tài

17 Lê Thị Ánh Tuyết Trung Hội - Mỹ Trinh

18 Bùi Văn Long 582 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

19 Trần Thị Hồng Vĩnh Phú 3 - Mỹ Tài

20 Võ Thị Cảm Lộc Thái - Mỹ Châu

21 Nguyễn Đình Phúc An Trinh - Mỹ Hiệp

22 Phạm Quốc Hải Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

23 Bùi Thị kim Hạnh Phú Ninh Đông - Mỹ Lợi

24 Lương Văn Sang Phước Chánh - Mỹ Phong

25 Nguyễn Văn Qua Văn Trường Tây - Mỹ Phong

26 Nguyễn T.Phượng Uyển 309 Quang Trung - TT . Phù Mỹ

27 Nguyễn Thanh Vân Phú Ninh Đông - Mỹ Lợi

28 Trương Ngọc Diêu Trà Lương - Mỹ Trinh

29 Nguyễn Thị Thanh Thủy Trung Thuận - Mỹ Chánh

30 Phạm Văn Quận Trung Thuận - Mỹ Chánh Tây

31 Đặng Minh Hiếu Lộc Thái - Mỹ Châu

32 Lại Thị Kim Hoa Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

33 Lương Thị Tuyết 337 Võ Văn Dũng - TT. Bình Dương

34 Nguyễn Minh Tèo Chánh Giáo - Mỹ An

35 Nguyễn Thị Thanh Thu Phước Chánh - Mỹ Phong

36 Mai Hồng Tân Tường An - Mỹ Quang

37 Võ Văn Đông Nghĩa Lộc - Mỹ lộc

38 Đặng Ngọc Thành Chánh Giáo - Mỹ An

39 Phạm Thị Giang TrungThuận- Mỹ Chánh Tây 0981077477

40 Đỗ Thị Vân Hòa Hội Nam - Mỹ Thành 0982758134

41 Phạm Minh Vương Hòa Hội Nam - Mỹ Thành 0902596828
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STT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa  điểm kinh doanh Số điện thoại Ghi chú

42 Phạm Minh Đức Hòa Hội Nam - Mỹ Thành 0984077098

43 Võ Ngọc Trân An Lạc II - Mỹ Hòa 0256.3776181 

44 Nguyễn Văn Nhã Trung Thứ - Mỹ Chánh Tây 0378353441 

45 Nguyễn Thị Lân An Trinh - Mỹ Hiệp 0974741761

46 Nguyễn T Thanh Thuý Tân Lộc - Mỹ Lộc 0972155400

47 Nguyễn Thị Ngọc Linh 309 Quang Trung - TT. Phù Mỹ 0977522944 mới bổ sung 

48 Nguyễn Thị Kim Trâm An Mỹ - Mỹ Cát 0932545354 mới bổ sung 

49 Phan Văn Thắng Xuân Bình - Mỹ An 0962212647  mới bổ sung 

50 Võ Văn Pháp An Lạc - Mỹ Hoà 0934056102   mới bổ sung 

51 Phạm Thị Thảo Sương Đường Đào Tấn - TT. Bình Dương 0949146687 mới bổ sung 

VI

1 Châu Thị Khâm Đại Thạnh  - Mỹ Hiệp

2 Trần Bảo Phúc Đại Thạnh  - Mỹ Hiệp

3 Nguyễn Thị Lang Đại Thuận - Mỹ Hiệp

4 Lê Thành Công Vạn Phước Tây - Mỹ Hiệp

5 Châu An Trà Bình Tây - Mỹ Hiệp

6 Phạm Ngọc Tấn Lạc Sơn - Mỹ Trinh

7 Lê Ngọc Sanh Trực Đạo - Mỹ Trinh

8 Nguyễn Quang Ánh Trung Hội - Mỹ Trinh

9 Lê Văn Thông Trung Hội - Mỹ Trinh

10 Nguyễn Tấn Ngọc Trà Lương - Mỹ Trinh

11 Nguyễn Thị Hoa Diêm Tiêu - TT. Phù Mỹ

12 Mai Thị Phương 138 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

13 Nguyễn Thị Bé Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

14 Trần Thị Kim Anh Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

15 Hà Thị Liên Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

16 Huỳnh Thị Hoàng Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

17 Đặng Thị Anh Nữ 15 hai Bà Trưng - TT. Phù Mỹ

18 Hồ Ngọc Lâm Xuân Bình Bắc - Mỹ Thành

19 Nguyễn Văn Hiếu Vĩnh Phú 3 - Mỹ Tài

20 Đinh Đây Vạn Ninh 2 - Mỹ Tài

21 Nguyễn Hữu Khôi Vạn Thái - Mỹ Tài

22 Nguyễn Thị Hay Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

23 Phạm Thị Tam An Bảo - Mỹ Lộc

24 Phạm Hiếu Hảo Chánh Hội - Mỹ Cát

25 Phạm Thị Bích Chánh Thiện - Mỹ Chánh

26 Đỗ Thị Nguyện Hiệp An - Mỹ Chánh

27 Trương Thị Mai Hiệp An - Mỹ Chánh

28 Trần Văn Tự Thái An - Mỹ Chánh

29 Nguyễn Thị Chánh Công Trung - Mỹ Chánh

30 Nguyễn Thị Trước An Xuyên 2 - Mỹ Chánh

Phân đạm Ure, phân NPK và thuốc bảo vệ thực vật (48 cá nhân)
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STT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa  điểm kinh doanh Số điện thoại Ghi chú

31 Ngô Hà Thảo Chánh Trạch - Mỹ Thọ

32 Nguyễn Hữu Đại Cát Tường - Mỹ Thọ

33 Phạm Thị Hiển Cát Tường - Mỹ Thọ

34 Trần Văn Đồng Chánh Tường - Mỹ Thọ

35 Trần Cường Tường An - Mỹ Quang

36 Nguyễn Văn Thọ Bình Trị - Mỹ Quang

37 Tô Thị Chiến Thôn 4 - Mỹ Thắng

38 Nguyễn Thị Lan Thôn 10 - Mỹ Thắng

39 Lê Thị Nhẫn Thôn 10 - Mỹ Thắng

40 Trần Đình Thảo Chánh Giáo - Mỹ An

41 Đặng Văn Thực Mỹ Hội 3 - Mỹ Tài 0977163056 

42 Hồ Thị Linh Phi Tân An - Mỹ Quang

43 Võ Ngọc Trân An Lạc II - Mỹ Hòa 0256.3776181 

44 Nguyễn Thành Sự An Lạc 1 - Mỹ Hòa 0977161609 

45 Nguyễn Hùng Dũng 01 Nguyễn Quảng - TT. Bình Dương 0983576876

46 Nguyễn Thành Chương Đại Thạnh - Mỹ Hiệp 0966003044

47 Nguyễn Minh Bảo  Bình Tân Tây - Mỹ Hiệp 0969011363

48 Nguyễn Thanh Phong Thôn 10 - Mỹ Thắng 0961990159

VII

1 Nguyễn Thành Tâm An Lạc 1- Mỹ Hoà 0903527585 mới bổ sung 

2 Nguyễn Thành Phúc An Lạc 1 - Mỹ Hoà 0365005825 mới bổ sung 

3 Nguyễn Văn Vinh Vạn An - Mỹ Châu 0853631002 mới bổ sung 

4 Trần Thị Kim Oanh Trung Thứ - Mỹ Chánh Tây 0374040626 mới bổ sung 

VIII

1 Vũ Thị Hồng Tâm Đại Thạnh - Mỹ Hiệp

2 Cao Văn Trung Đại Thạnh - Mỹ Hiệp

3 Võ Công Hoàng Bình Long - Mỹ Hiệp

4 Phạm Văn Trọng Vạn Phước Tây - Mỹ Hiệp

5 Nguyễn Thị Thu Bình Long - Mỹ Hiệp

6 Võ Trần Duy Quyên Bình Long - Mỹ Hiệp

7 Phạm Thị Triển An Trinh - Mỹ Hiệp

8 Võ Văn Trang An Trinh - Mỹ Hiệp

9 Nguyễn Thị Như Phương Trà Bình Đông - Mỹ Hiệp

10 Nguyễn Bá Sanh Lạc Sơn - Mỹ Trinh

11 Đỗ Thị Luyện Trực Đạo - Mỹ Trinh

12 Trần Trọng Kim Trực Đạo - Mỹ Trinh

13 Trần Thị Đông Trinh Vân Nam - Mỹ Trinh

14 Nguyễn Thị Thoa Trung Bình - Mỹ Trinh

15 Hồ Thị Hồng Trà Lương - Mỹ Trinh

16 Nguyễn Thị Kỳ Trà Lương - Mỹ Trinh

17 Võ Thị Đức Diêm Tiêu - TT. Phù Mỹ

Phân đạm Urê, phân NPK (95 cá nhân)

Thuốc bảo vệ thực vật (04 cá nhân)
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STT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa  điểm kinh doanh Số điện thoại Ghi chú

18 Lê Quang Vinh Diêm Tiêu - TT. Phù Mỹ

19 Nguyễn Thị Bích Vân An Lạc Đông - TT.Phù Mỹ

20 Phan Văn Thanh An Lạc Đông 1 - TT. Phù Mỹ

21 Lê Văn Kiệt An Lạc Đông 1 - TT. Phù Mỹ

22 Nguyễn Thị Liên 251 Chu Văn An - TT. Phù Mỹ

23 Nguyễn Quang Trịnh Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

24 Trương Thị Trúc 508 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

25 Đỗ Văn Bình Hòa Hội Nam - Mỹ Thành

26 Lê Minh Đức Hòa Hội Nam - Mỹ Thành

27 Nguyễn Hữu Phú Xuân Bình Bắc - Mỹ Thành

28 Trần Thị Ngọc Vĩnh Phú 7 - Mỹ Tài

29 Nguyễn Thị Luyến Vĩnh Phú 7 - Mỹ Tài

30 Nguyễn Văn Chí Vĩnh Phú 7 - Mỹ Tài

31 Lê Văn Phú Vĩnh Phú 7 - Mỹ Tài

32 Nguyễn Văn Thanh Vĩnh Phú 3 - Mỹ Tài

33 Phan Thành Phú Vĩnh Phú 8 - Mỹ Tài

34 Võ Văn Vịnh Vĩnh Phú 8 - Mỹ Tài

35 Nguyễn Văn Ánh Vạn Ninh 1 -Mỹ Tài

36 Lê Tuấn Chương Vạn Ninh 2 - Mỹ Tài

37 Nguyễn Hữu Duyệt Vạn Thái - Mỹ Tài

38 Nguyễn Thanh Tuấn Kiên Phú - Mỹ Tài

39 Nguyễn Sĩ Dũng Mỹ Hội 1 - Mỹ Tài

40 Trần Ngọc Minh Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

41 Hà Thị Trọng Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

42 Đặng Thị Xinh Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

43 Trần Thị Thành Vạn Phú - Mỹ Lộc

44 Đặng Văn Dàng Vạn Định - Mỹ Lộc

45 Nguyễn Thị Bích Vạn Định - Mỹ Lộc

46 Lâm Thị Sâm Vạn Định - Mỹ Lộc

47 Phạm Đình Tam An Bảo - Mỹ Lộc

48 Đặng Văn Ai Tân Lộc - Mỹ Lộc

49 Phan Văn Mẫn Tân Lộc - Mỹ Lộc

50 Phùng Thị Kim Tiền Tân Lộc - Mỹ Lộc

51 Phan Ngọc Sỹ Tân Ốc - Mỹ Lộc

52 Huỳnh Văn Minh Tân Ốc - Mỹ Lộc

53 Huỳnh Tấn Sỹ Vạn Phú - Mỹ Lộc

54 Trần Thị Dư Trà Thung - Mỹ Châu

55 Lâm Thị Tuyết Vạn Thiết - Mỹ Châu

56 Nguyễn Đình Phụng Vạn Thiết - Mỹ Châu

57 Trần Đình Thê Mỹ Trang - Mỹ Châu

58 Nguyễn Hữu Năng Quang Nghiễm - Mỹ Châu
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STT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa  điểm kinh doanh Số điện thoại Ghi chú

59 Tô Thị Đệ Châu Trúc - Mỹ Châu

60 Nguyễn Minh Hiếu Lộc Thái - Mỹ Châu

61 Huỳnh Ngọc Biên Vĩnh Bình - Mỹ Phong

62 Phan Văn Nguyên Vĩnh Bình - Mỹ Phong

63 Nguyễn Ngọc Thành Vĩnh Bình - Mỹ Phong

64 Huỳnh Thị Tâm Văn Trường Tây - Mỹ Phong

65 Đinh Bá Phát Văn Trường Tây - Mỹ Phong

66 Hà Thị Nhàn Văn Trường Tây - Mỹ Phong

67 Nguyễn Thị Thứ Văn Trường - Mỹ Phong

68 Phan Thái Phong Quang Văn Trường - Mỹ Phong

69 Thái Thị Ngọc Tuyết Văn Trường - Mỹ Phong

70 Trần Thạch Tuấn An Mỹ - Mỹ Cát

71 Nguyễn Văn Ba Chánh Hội - Mỹ Cát

72 Phạm Thị Bích Chánh Thuận - Mỹ Chánh

73 Nguyễn Thị Bông Chánh Thiện - Mỹ Chánh

74 Võ Thị Cúc Chánh An - Mỹ Chánh

75 Bùi Thị Trinh Hiệp An - Mỹ Chánh

76 Ngô Thị Xuân Cúc Đông An - Mỹ Chánh

77 Phạm Thị Hiếu Thái An - Mỹ Chánh

78 Lưu Thị Kim Hoa An Hoan - Mỹ Chánh

79 Phạm Thị Lưu An Hoan - Mỹ Chánh

80 Nguyễn Thanh Hùng An Xuyên 3 - Mỹ Chánh

81 Dương Thị Phường Chánh Khoan Nam - Mỹ Lợi

82 Nguyễn Thị Hồng Khắp Chánh Khoan Tây - Mỹ Lợi

83 Đinh Văn Tâm Phú Ninh Tây - Mỹ Lợi

84 Nguyễn Thị Hương Đại Lương - Mỹ Thọ

85 Phạm Thị Út Đại Lương - Mỹ Thọ

86 Nguyễn Thị Sương Trung Hậu - Mỹ Chánh Tây

87 Trần Phiện Trung Hậu - Mỹ Chánh Tây

88 Nguyễn Thị Sen Trung Thuận - Mỹ Chánh tây

89 Nguyễn Hữu Chí Trung Thành - Mỹ Quang

90 Võ Chí Công An Giang Tây - Mỹ Đức

91 Đặng Thị Kha An Giang Tây - Mỹ Đức

92 Nguyễn Thị Anh An Giang Tây - Mỹ Đức

93 Trần Thị Quý Hòa Tân - Mỹ Đức

94 Trương Thị Đành Thuận Đạo - Mỹ An

95 Nguyễn Đình Đệ Chánh Trạch 1 - Mỹ Thọ 0989697139 mới bổ sung 

IX

1 Phạm Thị Ngọc Nhôn Chánh An - Mỹ Chánh

2 Nguyễn Diệu Kiều Linh Chánh An - Mỹ Chánh

3 Lâm Văn Hoàng Chánh Trực - Mỹ Thọ

Khí dầu mỏ hóa lỏng(LPG) (85 cá nhân)
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STT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa  điểm kinh doanh Số điện thoại Ghi chú

4 Võ Chí Công An Giang Tây - Mỹ Đức

5 Nguyễn Văn Công Trà Thung - Mỹ Châu

6 Phạm Ninh Phương Trà Thung - Mỹ Châu

7 Lê Quang Vũ Vạn An - Mỹ Châu

8 Nguyễn Văn Đạo 267 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

9 Hồ Văn Bích Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

10 Nguyễn Thị Kim Liên Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

11 Nguyễn Trọng Vinh Đại Thuận - Mỹ Hiệp

12 Phan Thị Thanh An Mỹ - Mỹ Cát

13 Kiều Văn Trinh 385 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

14 Huỳnh Văn Lợi Văn Trường Tây - Mỹ Phong

15 Nguyễn Hữu Hòa An Giang  - Mỹ Đức

16 Nguyễn Văn Cư Tân Phung 1 - Mỹ Thọ

17 Nguyễn Tấn Phong Đại Thuận - Mỹ Hiệp

18 Phan Thị Hồng Đại Thuận - Mỹ Hiệp

19 Đặng Duy Khương Dương Liễu Đông - TT. Bình Dương

20 Thái Văn Tấn Thôn 4 - Mỹ Thắng

21 Nguyễn Thị Tài Vĩnh Lợi 1 - Mỹ Thành

22 Lâm Văn Chung Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

23 Phan Ngọc Hữu Chánh Khoan Tây - Mỹ Lợi

24 Trương Chánh Trung Thôn 9 - Mỹ Thắng

25 Tô Đình Chi Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

26 Thái Thị Lan Chánh Trực - Mỹ Thọ

27 Phan Phi Sơn An Lương - Mỹ Chánh

28 Nguyễn Chí Trung An Lương - Mỹ Chánh

29 Phạm Hồng Hoa Xuân Thạnh - Mỹ An

30 Nguyễn Thanh Tuấn Cát Tường - Mỹ Thọ

31 Hồ Viết Dũng An Mỹ - Mỹ Cát

32 Nguyễn Văn Trí Tân Phụng 2 - Mỹ Thọ

33 Lê Văn Nhi An Lạc 2 - Mỹ Hòa

34 Tô Đình Chí Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

35 Đồng Văn Đức Thôn 10 - Mỹ Thắng

36 Nguyễn Văn Dương Trà Thung - Mỹ Châu

37 Đặng Văn Út 185 Quang Trung - TT.Phù Mỹ

38 Nguyễn Văn Thành Chánh Trực - Mỹ Thọ

39 Võ Thị Thu Sang Thôn 8 Tây - Mỹ Thắng

40 Trần Thông Điệp Chánh Trực - Mỹ Thọ

41 Nguyễn Thị Tùng Bình Trị - Mỹ Quang

42 Nguyễn Văn Dũng Chánh Trực - Mỹ Thọ

43 Nguyễn Tiến Phong 49 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

44 Ngô Thị Thọ Chánh An - Mỹ Chánh
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STT
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Địa  điểm kinh doanh Số điện thoại Ghi chú

45 Nguyễn Thị Huệ Chánh Trực - Mỹ Thọ

46 Nguyễn Văn Hiếu Vĩnh Phú 3 - Mỹ Tài

47 Hồ Thanh Tùng Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

48 Phạm Đình Phụng Trà Thung - Mỹ Châu

49 Trương Ngọc Diêu Trà Lương - Mỹ Trinh

50 Phạm Văn Quận Trung Thuận - Mỹ Chánh tây

51 Trần Thanh Tuấn An Mỹ - Mỹ Cát

52 Đỗ Văn Bình Hòa Hội Nam - Mỹ Thành

53 Trương Văn Thống Châu Trúc - Mỹ Châu

54 Nguyễn Văn Điệp Phú Ninh Tây - Mỹ Lợi

55 Lâm Văn Hảo Chánh Trực - Mỹ Thọ

56 Nguyễn Hoài Nghĩa Bình Trị - Mỹ Quang

57 Nguyễn Ngọc Tài Thượng An - Mỹ Chánh

58 Nguyễn Trung Tín An Hòa - Mỹ Chánh

59 Đào Văn Hồng Hòa Tân - Mỹ Đức

60 Đặng Văn Quy Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

61 Lâm Văn Chung Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

62 Nguiyễn Ngọc Trọng Thượng An - Mỹ Chánh

63 Nguyễn Văn Chim Chánh Thuận - Mỹ Trinh

64 Cao Văn Ne Thôn 8 Đông - Mỹ Thắng

65 Đăng Văn Tín Vạn An - Mỹ Châu

66 Đặng Văn Quang Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

67 Nguyễn Ngọc Thư Văn Trương Tây - Mỹ Phong

68 Hồ Thanh Chọn Hòa Tân - Mỹ Đức

69 Nguyễn Tấn Lực Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

70 Lê Văn Vương 433 Nguyễn Huệ - TT Bình Dương

71 Lê Văn Triều An Lương - Mỹ Chánh

72 Lê Văn Long 02 Hai Bà Trưng - TT Phù Mỹ

73 Trần Thái Nguyên An Xuyên 2 - Mỹ Chánh

74 Nguyễn Thị Liễu Đại Thuận - Mỹ Hiệp

75 Phạm Công Trình 43 Mai Xuân Thưởng - TT. Bình Dương 0964355444

76 Phạm Thanh Sang Chánh An - Mỹ Chánh 0977974215

77 Đặng Tiến Phước Trà Bình Đông - Mỹ Hiệp 0389933916

78 Nguyễn Thị Phường Hiệp An - Mỹ Chánh 0988834584

79 Nguyễn Thanh Cường Trung Thành 1 - Mỹ Quang 0976530727

80 Nguyễn Thị Hải Khu phố Trà Quang - TT. Phù Mỹ 0337649480

81 Lê Minh Chào Chánh Tường - Mỹ Thọ 0986241238

82 Huỳnh Ngọc Chung Tân Lộc - Mỹ Lộc 0984937352 mới bổ sung 

83 Lê Công Thạch Trung Thứ - Mỹ Chánh Tây 0975739685 mới bổ sung 

84 Nguyễn Đình Đệ Chánh Trạch 1 - Mỹ Thọ 0989697139 mới bổ sung 

85 Trần Thị Gái Vĩnh Lợi 1 -  Mỹ Thành 0392990309 mới bổ sung 
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X

1 Phạm Hoàng Vinh Thôn 4 - Mỹ Thắng

2 Thái Thị Thanh Trung Bình Long - Mỹ Hiệp

3 Đặng Thị Kháng Vĩnh Phú 3 - Mỹ Tài

4 Nguyễn Sĩ Dũng Vĩnh Hội 1 - Mỹ Tài

5 Nguyễn Thị Hoa Văn Trường - Mỹ Phong

6 Nguyễn Hữu Trí Chánh Trực - Mỹ Thọ

7 Nguyễn Ngọc Thành Vĩnh Bình - Mỹ Phong

8 Nguyễn Thị Trang Phú Hòa - Mỹ Đức

9 Nguyễn Văn Dũng Bình Long - Mỹ Hiệp

10 Nguyễn Thị Kim Tạo Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

11 Huỳnh Văn Láo Trung Thuận - Mỹ Chánh

12 Phạm Thị Diệu Hiền Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

13 Lê Văn Tường Hội Khánh - Mỹ Hòa

14 Huỳnh Văn An Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

15 Bùi Thị Hồng Hạnh Diêm Tiêu - TT. Phù Mỹ

16 Đặng Thị Hoa Chánh Giáo - Mỹ An

17 Dương Thị Hoa Chánh An - Mỹ Chánh

18 Nguyễn Thị Ly Xuân Bình Bắc - Mỹ Thành

19 Nguyễn Hữu Hạnh Dương Liễu Bắc - TT. Bình Dương

20 Nguyễn Thị Thủy Đại Thuận - Mỹ Hiệp

21 Nguyễn Thị Hoa Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

22 Võ Thị Lý Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

23 Võ Thị Ngà Đại Thạnh - Mỹ Hiệp

24 Trần Thanh Trang Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

25 Phùng Thị Năm Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

26 Phan Thị Hảo Bình Trị - Mỹ Quang

27 Dương Thị Mỹ Kiều Xuân Bình Bắc - Mỹ Thành

28 Lê Thị Kim Hoa Bình Trị - Mỹ Quang

29 Nguyễn Thị Thu Bình Trị - Mỹ Quang

30 Võ Tân Thành Hưng Lạc - Mỹ Thành

31 Nguyễn Thị Hiệp Chánh Trực - Mỹ Thọ

32 Lê Đình Cường Thạnh An - Mỹ Hiệp

33 Phạm Thị Hoa Vạn Phú - Mỹ Lộc

34 Nguyễn Văn Thanh 58 Quang Trung - TT.Phù Mỹ

35 Nguyễn Thị Kim Oanh An Hòa - Mỹ Chánh

36 Phạm Thị Hồng Huệ Hiệp An - Mỹ Chánh

37 Đặng Thị Trúc Linh Vạn Phú - Mỹ Lộc

38 Nguyễn Văn Trí Tân Phụng 2 - Mỹ Thọ

39 Nguyễn Thị Chút Thôn 8 Tây - Mỹ Thắng

40 Huỳnh Thị Ngọc Đại Thuận - Mỹ Hiệp

Muối, đường ăn (125 cá nhân)
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41 Lưu Thị Thủy 381 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

42 Nguyễn Thị Xuân Hương Trinh Long Khánh - Mỹ Cát

43 Nguyễn Hữu Kỳ Trung Thuận - Mỹ Chánh Tây

44 Đặng Thị Thảo An Lương - Mỹ Chánh

45 Phạm Thị Chi Chợ Phù Mỹ - TT. Phù Mỹ

46 Phan Thị Phương Chợ Phù Mỹ - TT. Phù Mỹ

47 Lê Thị Yến Chợ Phù Mỹ - TT. Phù Mỹ

48 Nguyễn Thị Như Diễm Chợ Phù Mỹ - TT. Phù Mỹ

49 Lê Thị Uyên Phượng Chợ Phù Mỹ - TT. Phù Mỹ

50 Phạm Thị Liễu Chợ Phù Mỹ - TT. Phù Mỹ

51 Nguyễn Thị Vân Đại Thuận - Mỹ Hiệp

52 Huỳnh Thị Kim Hồng Diêm Tiêu - TT. Phù Mỹ

53 Huỳnh Quỳnh Tú Vĩnh Lợi 3 - Mỹ Thành

54 Nguyễn Thị Hồng Lam Vĩnh Lợi 3 - Mỹ Thành

55 Ngô Xuân Toàn Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

56 Hà Thị Kim Tranh Dương Liễu Tây - TT. Bình Dương

57 Lê Thị Thanh Tuyền Thạnh An - Mỹ Hiệp

58 Nguyễn Thị Liễu Đại Thuận - Mỹ Hiệp

59 Trương Thị Thu Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

60 Lê Thị Bảy Trà Quang Bắc - TT. Phù Mỹ

61 Hà Thị Minh Nguyệt Chợ Phù Mỹ - TT. Phù Mỹ

62 Mai Văn Thu Trung Thứ - Mỹ Chánh

63 Đặng Thị Xuân 148 Quang Trung - TT.Phù Mỹ

64 Trần Thị Bạch Tuyết Vĩnh Lợi 2 - Mỹ Thành

65 Nguyễn Thị Kim Loan Chánh Tường - Mỹ Thọ

66 Nguyễn Thị Khen Chánh Thuận - Mỹ Trinh

67 Đỗ Thị Thùy Phú Thiện - TT. Phù Mỹ

68 Nguyễn Thị Tư Vĩn Lợi 1 - Mỹ Thành

69 Nguyễn Thị Hiếu Tân Phụng 1 - Mỹ Thọ

70 Trương Thị Nguyên Châu Trúc - Mỹ Châu

71 Trần Thị Hương Chợ Phù Mỹ - TT. Phù Mỹ

72 Trương Quốc Sĩ Thôn 7 Bắc - Mỹ Thắng

73 Lê Thị Liễu Vĩnh Lợi 3 - Mỹ Thành

74 Võ Trương 254 Võ Văn Dũng - TT. Bình Dương

75 Phạm Thị Bích Dung An Lạc Đông 2 - TT.Phù Mỹ

76 Nguyễn Minh Tèo Chánh Giáo - Mỹ An

77 Nguyễn Trọng Thảo Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

78 Trần Thị Thảo Vĩnh Lợi 2 - Mỹ Thành

79 Nguyễn Thị Xuân Tân Phụng 2 - Mỹ Thọ

80 Trần Phú Cường Hưng Lạc - Mỹ Thành

81 Nguyễn Văn Thông Hưng Lạc - Mỹ Thành



17

STT
Tên cá nhân

sản xuất, kinh doanh
Địa  điểm kinh doanh Số điện thoại Ghi chú

82 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Vĩnh Lợi 2 - Mỹ Thành

83 Hồ Văn Bình Vĩnh Lợi 2 - Mỹ Thành

84 Nguyễn Thị Gái Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

85 Phạm Thị Thủy 54 Võ Thị Sáu - TT. Phù Mỹ

86 Nguyễn Thị Tâm Trung Hội - Mỹ Trinh

87 Trương Thắng Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

88 Nguyễn Ngọc An Mỹ - Mỹ Cát

89 Huỳnh Vinh An Xuyên 3 - Mỹ Chánh

90 Huỳnh Xuân Mai An Xuyên 1 - Mỹ Chánh

91 Trương Văn Hoàng Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

92 Nguyễn Thị Tuất Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

93 Trương Chứa Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

94 Lê Văn Phụng Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

95 Trần Thị Tăm An Mỹ - Mỹ Cát

96 Ngô Thi Hạnh Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

97 Võ Thành Chơn Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

98 Lê Đình Bang Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

99 Nguyễn Thị Ngọc Nga Xuân Thạnh Nam - Mỹ An

100 Nguyễn Thị Chút Xuân Bình - Mỹ An

101 Tô Thị Lang Chi Dương Liễu Nam - TT. Bình Dương

102 Đặng Thị Sáng 91 Nguyễn Nhạc - TT. Bình Dương

103 Phan Thị Quang Trà Lương - Mỹ Trinh

104 Lê Thị Phán Phú Thứ - Mỹ Đức

105 Nguyễn Thị Hoài Thôn 9 - Mỹ Thắng

106 Nguyễn Thị Thu Chánh Thiện - Mỹ Chánh

107 Huỳnh Thị Viên Thôn 10- Mỹ Thắng

108 Lại Thị Mỹ Lệ An Lương - Mỹ Chánh

109 Đào Thị Bích Lan Chánh Tường - Mỹ Thọ

110 Nguyễn Văn Lực Xuân Bình Nam - Mỹ Thành

111 Võ Hữu Công Chánh Trực - Mỹ Thọ

112 Đỗ Thị HữuThảo 187 Chu Văn An - TT. Phù Mỹ 0914457329

113 Phạm Công Trình 43 Mai Xuân Thưởng - TT. Bình Dương 0964355444

114 Trương Thị Mớn Dương Liễu Nam - TT. Bình Dương 0976188966

115 Đặng Thị Liễu 63-65Nguyễn An Ninh- TT. Bình Dương 0935039691

116 Trương Thị Bích Ngọc Trinh Long Khánh - Mỹ Cát 0968657789 

117 Nguyễn Thành Tân Trung Thứ - Mỹ Chánh Tây 0969377404

118 Trương Văn Phòng Trung Xuân - Mỹ Chánh 0972159307

119 Trần Thị Thu Tân Phụng 1 - Mỹ Thọ 0343486898

120 Nguyễn Chí Thịnh 311 Võ Văn Dũng-TT. Bình Dương 0944470250

121 Huỳnh Thế Thanh 96 Quang Trung - TT. Phù Mỹ 0708102345

122 Nguyễn Thị Lợi Vĩnh Lợi 2 - Mỹ Thành 0347452730
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123 Lại Thị Luỹ An Xuyên 1 - Mỹ Chánh 0962010857

124 Lê Thị Hoa Thôn 9 - Mỹ Thắng 0355784843 mới bổ sung 

125 Nguyễn Thị Tẹt Thôn 9 - Mỹ Thắng 0332822912 mới bổ sung 

XI Sách giáo khoa (21 cá nhân)

1 Thái Thị Lệ Diễm Chánh Trạch 2 - Mỹ Thọ

2 Trần Thị Thu Hồng Bình Trị - Mỹ Quang

3 Võ Thành Trung Vĩnh Bình - Mỹ Phong

4 Nguyễn Thị Phương Thảo 181 Quang Trung - TT.Phù Mỹ

5 Phạm Văn Trượng Dương Liễu Tây - Bình Dương

6 Trần Đình Nam An Lương - Mỹ Chánh

7 Đặng Thị Vân Chợ Phù Mỹ - TT. Phù Mỹ

8 Lê Thị Nga Trà Quang Nam - TT. Phù Mỹ

9 Nguyễn Thị Hiền Chánh Trực - Mỹ Thọ

10 Nguyễn Thị Duy Liễu Phú Hòa - Mỹ Đức

11 Hà Thị Hoa Dương Liễu Tây - Bình Dương

12 Trần Văn Phú Dương Liễu Tây - Bình Dương

13 Trần Thị Bạch Tuyết Vĩnh Lợi 2 - Mỹ Thành

14 Huỳnh Thị Cúc Phú Ninh Đông - Mỹ Lợi

15 Huỳnh Thế Hạnh 265 Quang Trung - TT.Phù Mỹ

16 Huỳnh Ngọc Lê Trung Thuận - Mỹ Chánh Tây

17 Huỳnh Thị Nhỏ Vĩnh Lợi 3 - Mỹ Thành

18 Phan Thị Trang Vĩnh Lợi 2 - Mỹ Thành

19 Phan Thanh Luân 278 Quang Trung - TT. Phù Mỹ

20 Đặng Thị Bích Thảo Thôn 9 - Mỹ Thắng

21 Trần Văn Trung Cát Tường - Mỹ Thọ

TỔNG CỘNG: 712 CÁ NHÂN
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